
STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Trình độ

Chuyên môn 

(chuyên ngành 

đào tạo), chứng 

chỉ nếu có yêu 

cầu

Mã ngạch dự 

tuyển

Vị trị việc làm 

đăng ký dự 

tuyển

Ngoại ngữ Tin học
Đối tượng ưu 

tiên

1 Đỗ Thị Thảo Anh Nữ 06/8/1993
21 Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Tài chính ngân 

hàng
V.06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ 

bậc 3/6

Trình độ B Không

2 Nguyễn Việt Anh Nam 8/22/1988
206/7 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

3 Quảng Vân Khánh Băng Nữ 09/4/1998
Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận
Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh, 

TOEIC 

615

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/7/1992
TDP Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ A
Trình độ B Không

5 Phan Thị Mỹ Dung Nữ 2/21/1997
Thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Kiểm toán V.06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

6 Nguyễn Đình Dũng Nam 8/23/1999 Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06
Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ 

B2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Con thương binh

7 Trần Anh Duy Nam 5/17/1994
Thôn Thạch Thành - xã Ninh Quang - thị xã Ninh 

Hòa - tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Công nghệ thực 

phẩm
V.05.02.07 Đại học

Tiếng anh 

trình độ 

bậc 3/6

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

8 Hoàng Thị Thúy Hà Nữ 16/02/1995
Tổ 1 Đông Nam II, phường Vĩnh Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ C

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

9 Trần Thị Diểm Hằng Nữ 07/11/1993
17A Bạch Đằng, phường Phước Tiến, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không
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10 Nguyễn Phương Huy Nam 3/26/1997
Thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Công nghệ thông 

tin
V.11.06.14

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh 

trình độ C
Không

11 Hoàng Thị Ngọc Huyền Nữ 02/9/1996
TDP Hoà Do 2, phường Cam Phúc Bắc, thành phố 

Cam Ranh,tỉnh Khánh hoà
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Chứng chỉ 

TOEIC 

155

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

12 Trương Huỳnh Anh Khoa Nam 09/8/1998
26B3 CX, Điện Lực, An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh
Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ 

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

13 Nguyễn Thị Loan Nữ 1/27/1991
30B KTT Z753, tổ Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Công nghệ thực 

phẩm
V.05.02.07 Đại học

Tiếng Anh 

trình độ 

A2

Tin học cơ bản Không

14 Hồ Thanh Nghĩa Nam 01/12/1991
35 Cây Tre, Phú Trung, phường Vĩnh Thạnh, thành 

phố Nha Trang
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

15 Lý Trọng Nhân Nam 2/4/1992

Căn hộ 604, chung cư CT1, khu đô thị VCN Phước 

Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06
Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ 

bậc 3/6

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

16 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 10/24/1990
25/34 Lý Phục Man, phường Vĩnh Phước, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ B
Trình độ B Không

17 Lê Tấn Phong Nam 02/10/1990
TDP Nghĩa Đông, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh 

Hòa
Thạc sĩ

Công nghệ thông 

tin
V.11.06.14

Công nghệ 

thông tin
Không

18 Đỗ Ngọc Phương Nữ 24/01/2002 Ấp 5, thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu Đại học Kế toán V.06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

19 Phạm Thị Phượng Nữ 9/21/1991
TĐS 319, TBĐ 37, Tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc 

Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Lưu trữ và quản 

trị văn phòng
01.003

Chuyên viên về 

Quản trị công 

sở

Tiếng Anh 

trình độ C
Trình độ B Không

20 Phạm Đình Quân Nam 03/8/1995
38, đường Cao Thắng, phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thạc sĩ

Công nghệ thực 

phẩm
V.05.02.07 Đại học

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không



21 Nguyễn Thị Anh Thái Nữ 08/12/1992
Tổ 25 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Tài chính V.06.032 Kế toán viên

Chứng chỉ 

TOEIC 

695

Trình độ B Không

22 Nguyễn Ngọc Thành Nam 16/02/1994
19 Nguyễn Khanh, phường Phước Hải, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Y tế - Cận lâm 

sàng
V.08.07.18 Kỹ thuật y

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

23 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 4/16/2000
Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa
Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ 

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

24 Nguyễn Nhật Đình Thi Nữ 09/12/1996
Thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

25 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 4/16/1988
19/1 Lạc An, phường Phước Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Kế toán V.06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ B
Trình độ A Không

26 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 4/13/1986
25 Chí Linh, phường Phước Hòa, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Kế toán doanh 

nghiệp
V. 06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

27 Trần Văn Toàn Nam 3/22/1993
Tổ 3 Tây Bắc 2, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Điều dưỡng V.08.05.12 Điều dưỡng

Tiếng Anh 

trình độ B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

28 Vũ Hồng Trang Nữ 8/10/1989
1.13 Chung cư B, chợ Đầm, phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Tài chính ngân 

hàng
V.06.031 Kế toán viên

Đại học 

ngôn ngữ 

anh

Trình độ B
Con thương binh 

hạng 4/4

29 Nguyễn Lê Minh Triết Nam 11/18/1996

STH 22-32 đường Thích Quảng Đức, khu đô thị Hà 

Quang 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học
Công nghệ thực 

phẩm
V.05.02.07 Đại học

Tiếng Anh 

trình độ 

bậc 3/6

Trình độ A Không

30 Nguyễn Lê Quốc Trung Nam 07/9/1999
28, Võ Văn Hào, phường Vĩnh Trường, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Tiếng Anh 

trình độ 

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Không

31 Nguyễn Thị Bích Tuy Nữ 8/25/1984
672 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học

Lưu trữ và quản 

trị văn phòng
02.007 Văn thư viên

Tiếng Anh 

trình độ B
Trình độ A Không

32 Trần Thị Tường Vân Nữ 2/2/1987
213 Chung cư B, phường Vạn Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đại học Kế toán V.06.031 Kế toán viên

Tiếng Anh 

trình độ B
Trình độ A Không

33 Ngô Văn Việt Nam 02/4/1980
Tổ 12, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, 

thành phố Nha Trang
Đại học Xét nghiệm V.08.07.18 Kỹ thuật y

Tiếng Anh 

trình độ B
Trình độ A Không

Danh sách gồm 33 thí sinh./.
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